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`TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Tỉnh Nghệ An                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  ------------------                                        ------------------------ 

Bản án số: 50 /2018/HSST 

Ngày:  24/ 9 / 2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H - TỈNH NGHỆ AN 

                          Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Xuân Hoan 

          Các Hội thẩm : 

          Bà: Nguyễn Thị Phúc  

Bà: Trần Thị Hợi 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà: Trần Thị Hồng Vân - Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện H .   

 Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện H tham gia phiên tòa: Ông: Hoàng Văn 

Lâm.  Kiểm sát viên. 

   Trong  ngày 24 tháng 9  năm 2018, tại hội trường Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 41/2018/HSST ngày 15/8/2018, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2018/QĐXXST-HS ngày 10/9/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện H, tỉnh Nghệ An. 

    Đối với  bị cáo: Họ và tên: Lê Mạnh H.Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 22 

tháng 11 năm 1979 tại: huyện H, tỉnh Nghệ An. Nơi ĐKTT và chỗ ở: khối 7, thị trấn H, 

huyện H, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;  Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Đoàn thể, Đảng phái: Không; Trình độ học vấn: 12/12. Con ông: 

Lê Sỹ C (Đã chết). Con bà: Nguyễn Thị T . Sinh năm 1948. Vợ: Zên Thị Bún M – Sinh 

năm 1986 (Đã ly hôn). Con: Có 01 người, Sinh năm 2012. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân 

thân:  Năm 2001 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đưa vào Trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục về hành vi "Trộm cắp tài sản" (Đã được xóa tiền sự).  Ngày 30/3/2004 bị Tòa án 

nhân dân huyện H xử phạt 30 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" (Chấp hành xong hình 

phạt ngày 26/4/2006 đã được xóa án tích).  Ngày 05/12/2007 bị Tòa án nhân dân huyện 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xử phạt 36 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". 
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(Ngày 13/02/2010 chấp hành xong hình phạt đã được xóa án tích). Năm 2015 bị Tòa án 

nhân dân huyện H có quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc. (Ngày 14/02/2017 chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp hành chính, đã 

được xóa tiền sự). 

Bị can Lê Mạnh H bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An từ 

ngày 05/5/2018.  

Bị hại: Bà: Lê Thị T. Sinh năm: 1948. Có mặt. 

     Trú tại: Khối 7, thị trấn H, huyện H, tỉnh Nghệ An. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1- Chị: Lê Thị Thu H. Sinh năm: 1977. Vắng mặt. 

Trú tại: Xóm Tân Hồ, xã L, huyện H, tỉnh Nghệ An. 

 Người làm chứng: 

1- Ông: Bùi Gia Tiến. Sinh năm: 1964. Vắng mặt. 

Trú tại: Xóm 2, Thanh Tân, xã K, huyện H, tỉnh Nghệ An. 

2- Chị: Nguyễn Thị Kim A. Sinh năm: 1997. Vắng mặt. 

      Trú tại: Trú tại: Khối 7, thị trấn H, huyện H, tỉnh Nghệ An. 

3- Chị: Lương Thị T. Sinh năm: 1981. Vắng mặt. 

      Trú tại: Trú tại: Khối 7, thị trấn H, huyện H, tỉnh Nghệ An. 

4- Anh:  Phan Xuân K. Vắng mặt. 

      Trú tại: Trú tại: Khối 7, thị trấn H, huyện H, tỉnh Nghệ An. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 16 giờ ngày 05/05/2018, Lê Mạnh H sau khi sử dụng ma túy một mình 

tại khối 10 thị trấn H rồi đi về nhà bà Nguyễn Thị T - Sinh năm 1948 (Là mẹ đẻ của H) tại 

khối 7, thị trấn H, huyện H, tỉnh Nghệ An. Khi về đến nhà Lê Mạnh H vào nhà trên thắp 

hương cho bố. Sau khi thắp hương xong Lê Mạnh H lấy bật lửa ga để trên bàn thờ nhà 

trên rồi xuống nhà dưới cởi quần, áo đang mặc trên người ra và vứt xuống nền nhà. Thấy 

vậy, bà Nguyễn Thị T đưa con trai của H đi ra khỏi nhà của mình. Do ảo giác vì vừa sử 
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dụng ma túy nên H dùng bật lửa ga đốt cháy tấm đệm của bà Nguyễn Thị T dựng ở cột 

nhà trong cùng phía bên trái theo hướng từ cửa chính vào làm cháy tấm đệm. Lửa cháy 

tấm đệm lan sang đống quần áo cũ rồi lan lên mái nhà. Thấy nhà cháy Lê Mạnh H đi ra 

nhà vệ sinh ngồi. Một lúc sau một số người dân phát hiện ngôi nhà bị cháy nên chạy đến 

để dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn thì ngôi nhà ngang cấp 4 của bà Nguyễn 

Thị T đã bị cháy gây thiệt hại 70% (Bảy mươi phần trăm) cùng một số tài sản để trong 

nhà bị hư hỏng. 

Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên ngày 05/5/2018 Lê 

Mạnh H đã đến Công an huyện H để đầu thú. 

Sau khi tiếp nhận được thông tin ngày 06/5/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện H 

đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Quá trình khám nghiệm hiện trường đã thu giữ 

được mẫu vật gây cháy là chiếc bật lửa bị cháy trụi phần nhựa, phần nắp bật lửa bị cong 

vênh và cháy sém. 01 (một) mẫu vải đệm bị cháy. 

Quá trình điều tra đã xác định được thiệt hại về tài sản của bà Nguyễn Thị T bao 

gồm:  

- 01 (Một) căn nhà cấp 4, có 03 gian bị cháy 70%, ngôi nhà do bà Nguyễn Thị T và 

chồng là ông Lê Sỹ Cảnh xây dựng từ năm 1995.  

- 01 (Một) chiếc quan tài bằng gỗ Vàng tâm kích thước 1,9m x 0,4m x 0,35m. 

- 01 (Một) bộ Giong bằng gỗ Dổi 

- 01 (Một) chiếc tủ lạnh PANASONIC mua sử dụng từ năm 2010. 

- 02 (Hai) chiếc tủ gỗ mua vào năm 1998. 

- 02 (Hai) chiếc đệm bông mua vào năm 2015.   

 - 01 (Một) chiếc bếp ga nhãn hiệu FUSHI mua vào năm 2010. 

 - 01 (Một) nồi nấu cơm điện nhãn hiệu PANASONIC công suất 630W mua vào 

năm 2015. 

 - 01 (Một) chiếc chảo điện đa năng nhãn hiệu AIDI công suất 1.250W mua vào 

năm 2016.  

 - 01 (Một)  chiếc máy bơm nước nhãn hiệu Bảo Long loại PUMP mua vào năm 

2016. 

Bản kết luận định giá tài sản số 08 ngày 11/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản 

huyện H kết luận: Toàn bộ thiệt hại về tài sản của bà Nguyễn Thị T do hành vi hủy hoại 

của Lê Mạnh H gây nên là 106.480.000 đồng (Một trăm linh sáu triệu bốn trăm tám mươi 

nghìn đồng).  

Tại bản cáo trạng số 48/ CT- VKSTK ngày 09 tháng 8 năm 2018  của Viện kiểm sát 
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nhân dân huyện H đã truy tố bị cáo  Lê Mạnh H ra trước Tòa án nhân dân huyện H tỉnh 

Nghệ  An để xét xử về tội “ Hủy hoại tài sản” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 178 

Bộ luật hình sự.   

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H vẫn giữ nguyên  quan 

điểm truy tố  bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng  như nội dung bản cáo trạng  và đề nghị 

Hội đồng xét xử :  

             Áp dụng:  Điểm b Khoản 2  Điều 178, điểm  s  khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự: 

 Xử phạt: Lê Mạnh H  mức án từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giữ ngày 05/5/2018. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Xét thấy các vật 

chứng sau không còn giá trị sử dụng nên tiêu hủy: 

- 01 (một) chiếc bật lửa, đã bị cháy trụi phần nhựa, phần nắp bật lửa bị cong, vênh và 

cháy sém thu giữ được dưới lớp than, quần áo bị cháy tại vị trí nền nhà sát mép tường 

phía Đông của gian giữa ngôi nhà bà Nguyễn Thị T. 

- 01 (một) mẫu vải đệm bị cháy trụi và than hóa một phần thu được trên nền nhà nằm 

sát mép tường phía Đông của gian giữa ngôi nhà bà Nguyễn Thị T. 

 Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không có yêu cầu gì nên miễn xét. 

           Về án phí: : Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị Quyết 

326/2016/UBTVQD 14, ngày 30.12.2016 về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo phải chịu  

án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an huyện H, Điều tra viên, 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện H, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Tại phiên tòa, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác  không có ý kiến, khiếu nại gì về hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Hội đồng xét xử xét thấy 

các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Lê Mạnh H đã  khai nhận 

hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung của bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai của  
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bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời 

khai bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan,  người làm chứng và phù hợp với các 

tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào khoảng 16 giờ ngày 05/5/2018 Lê 

Mạnh H đã có hành vi dùng bật lửa ga hủy hoại tài sản của bà Nguyễn Thị T trú tại khối 7 

thị trấn H, huyện H, tỉnh Nghệ An  gồm - 01 (Một) căn nhà cấp 4, có 03 gian bị cháy 

70%, ngôi nhà do bà Nguyễn Thị T và chồng là ông Lê Sỹ Cảnh xây dựng từ năm 1995.  

- 01 (Một) chiếc quan tài bằng gỗ Vàng tâm kích thước 1,9m x 0,4m x 0,35m. 

- 01 (Một) bộ Giong bằng gỗ Dổi 

- 01 (Một) chiếc tủ lạnh PANASONIC mua sử dụng từ năm 2010. 

- 02 (Hai) chiếc tủ gỗ mua vào năm 1998. 

- 02 (Hai) chiếc đệm bông mua vào năm 2015.   

 - 01 (Một) chiếc bếp ga nhãn hiệu FUSHI mua vào năm 2010. 

 - 01 (Một) nồi nấu cơm điện nhãn hiệu PANASONIC công suất 630W mua vào 

năm 2015. 

 - 01 (Một) chiếc chảo điện đa năng nhãn hiệu AIDI công suất 1.250W mua vào 

năm 2016.  

 - 01 (Một)  chiếc máy bơm nước nhãn hiệu Bảo Long loại PUMP mua vào năm 

2016 gây thiệt hại về tài sản là 106.480.000 đồng (Một trăm linh sáu triệu bốn trăm tám 

mươi nghìn đồng).  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự quy định:  

1- “ Người nào cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu 

đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm 

trọng hặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm , thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt 

tù từ sáu tháng đến ba năm”.  

a)...... 

... 

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 7 

năm 

a)...... 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng. 

Như vậy hành vi  trên của Lê Mạnh H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại tài sản” 

theo quy định tại  điểm b khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự như nội dung bản cáo trạng của 

Viện kiểm sát đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  
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 Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo nhận 

thức được việc dùng bật lửa ga để đốt tài sản của người khác là bị pháp luật trừng trị, bị xã 

hội lên án, mặt khác bị cáo là đối tượng đã bị pháp luật trừng trị ( Mặc dù đã được xóa án 

tích) nhưng  bị cáo không lấy đó làm bài học để tự giáo dục răn đe mình mà tiếp tục phạm 

tội. Điều đó chứng tỏ bị cáo là đối tượng xem thường pháp luật. Vì vậy, để nói lên sự 

nghiêm minh của pháp luật, đồng thời có thời gian giáo dục  bị cáo  trở thành người lương 

thiện, cũng như bài học cho những đối tượng khác đang có ý đồ tương tự, đem lại sự bình 

yên cho xã hội, nên áp dụng cho bị cáo mức án thật nghiêm, tương xứng với tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội mà  bị cáo đã thực hiện và việc cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời 

gian là cần thiết. Song cũng cần giảm nhẹ mức án cho  bị cáo, vì trong quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa hôm nay,  bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của 

mình là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s  khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình  sự. Mặt 

khác, bị cáo có bố là người có công với Nhà nước được Nhà nước tặng thưởng Huân 

chương kháng chiến hạng 3, là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự.   

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Lê Mạnh H không có tình tiết tăng nặng. 

 Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo có nghề nghiệp không ổn định, mức thu 

nhập thấp, không có tài sản gì lớn nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa  bị hại , 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử miễn xét.  

Về vật chứng vụ án: Trong quá trình điều tra có thu giữ 01 (một) chiếc bật lửa, đã bị 

cháy trụi phần nhựa, phần nắp bật lửa bị cong, vênh và cháy sém thu giữ được dưới lớp 

than quần áo bị cháy tại vị trí nền nhà sát mép tường phía Đông của gian giữa ngôi nhà bà 

Nguyễn Thị T.  01 (một) mẫu vải đệm bị cháy trụi và than hóa một phần thu được trên nền 

nhà nằm sát mép tường phía Đông của gian giữa ngôi nhà bà Nguyễn Thị T. 

Xét thấy: Những vật chứng trên là công cụ và vật liên quan đến hành vi phạm tội 

của bị cáo không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.  

Toàn bộ vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhân vật giữa Cơ quan điều  

tra Công an huyện H và Chi cục thi hành án dân sự huyện H lập vào ngày21/9/2018.    

VÒ ¸n phÝ:  BÞ c¸o  ph¶i chÞu ¸n phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

V× c¸c lÏ trªn: 

QuyÕt ®Þnh 

1- Tuyªn bè bÞ c¸o: Lê Mạnh H  ph¹m téi “ Hủy hoại tài sản”.  



 

 - 7 - 

2- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 178, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

      Xử phạt: Lê Mạnh H  02 ( Hai) năm 06 (Sáu)  tháng tù. Thời hạn tù được tính 

từ ngày tạm giữ, tạm giam 05/5/2018. 

3- VÒ vËt chøng : ¸p dông  §iÒu 106 Bé luËt tè tông h×nh sù: Xö:  Tiêu hủy:  

- 01 (một) chiếc bật lửa, đã bị cháy trụi phần nhựa, phần nắp bật lửa bị cong, vênh 

và cháy sém thu giữ được dưới lớp than quần áo bị cháy tại vị trí nền nhà sát mép tường 

phía Đông của gian giữa ngôi nhà bà Nguyễn Thị T. 

- 01 (một) mẫu vải đệm bị cháy trụi và than hóa một phần thu được trên nền nhà nằm 

sát mép tường phía Đông của gian giữa ngôi nhà bà Nguyễn Thị T. 

Toàn bộ vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhân vật giữa Cơ quan điều  

tra Công an huyện H và Chi cục thi hành án dân sự huyện H lập vào ngày 21/9/2018. 

    4- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị Quyết 

326/2016/UBTVQD 14, ngày 30.12.2016 về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo phải nộp  

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5-  Về quyền kháng cáo đối với bản án:  Bị cáo, bị hại  có quyền kháng cáo bản án 

này lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án. 

 

Nơi nhận                                                   TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND tỉnh Nghệ An.                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND huyện H. 

- Công an huyệnH.                                           

- Tòa án tỉnh Nghệ An. 

- Chi cục THADS huyện H.                                  

 - Bị cáo,   

 - Bị hại                                                                                 Đặng Xuân Hoan 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

 -Lưu hồ sơ.                                                          


